
                   SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP HCM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

1 QT-105 Võ Minh Hoàng Nam 19/08/1996 TP.HCM Y7A2

2 QT-145 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 01/09/1990 TP.HCM Y8VBE3

3 QT-122 Phạm Thế Dân Nam 26/03/1990 Thái Bình Y8VBE2

4 QT-119 Phạm Phát Đạt Nam 17/01/1992 Long An Y7VBE2

5 QT-146 Lại Thị Duyên Nữ 15/11/1988 Bình Dương Y8VBE3

6 QT-123 Trịnh Thị Thùy Hân Nữ 05/10/1984 Đồng Nai Y8VBE2

7 QT-124 Bùi Thị Hậu Nữ 10/12/1994 Bình Định Y8VBE2

8 QT-147 Trần Phước Hậu Nam 17/08/1995 Đồng Tháp Y8VBE3

9 QT-148 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 02/12/1988 Tiền Giang Y8VBE3

10 QT-170 Vi Mỹ Hiền Nữ 26/07/1994 Cần Thơ Y8VBE3-15

11 QT-125 Dương Sông Hồ Nam 12/10/1976 Long An Y8VBE2

12 QT-126 Phan Thị Diệu Hoa Nữ 17/08/1960 Hà Nội Y8VBE2

13 QT-149 Nguyễn Phúc Hoàng Nam 05/08/1979 Quảng Nam Y8VBE3

14 QT-127 Phan Thị Huy Hoàng Nữ 24/04/1986 An Giang Y8VBE2

15 QT-150 Lương Thị Bích Hương Nữ 26/10/1968 Campuchia Y8VBE3

16 QT-117 Trương Thị Lang Hương Nữ 02/03/1995 Long An Y7A2

17 QT-151 Nguyễn Công Kiên Nam 24/08/1980 Hưng Yên Y8VBE3

18 QT-171 Huỳnh Thị Loan Nữ 03/10/1983 TP.HCM Y8VBE3-15

19 QT-128 Lâm Văn Lượng Nam 1981 Tiền Giang Y8VBE2

20 QT-152 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 27/04/1991 TP.HCM Y8VBE3

21 QT-129 Lê Văn Minh Nam 30/10/1989 TP.HCM Y8VBE2

22 QT-144 Nguyễn Văn Mỹ Nam 04/04/1989 Tiền Giang Y8VBE2-15

23 QT-120 Võ Hoàng Nam Nam 21/12/1990 TP.HCM Y8VBE1

24 QT-130 Trịnh Thị Nga Nữ 11/07/1987 Hà Tĩnh Y8VBE2

25 QT-153 Cao Minh Nguyệt Nữ 24/05/1982 Bình Dương Y8VBE3

26 QT-131 Nguyễn Thành Nhân Nam 15/12/1988 Long An Y8VBE2
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27 QT-118 Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 14/05/1996 TP.HCM Y7A2

28 QT-154 Nguyễn Thị Thúy Oanh Nữ 10/05/1992 Bến Tre Y8VBE3

29 QT-155 Nguyễn Thanh Phong Nam 30/05/1983 Đồng Tháp Y8VBE3

30 QT-156 Lê Thị Lan Phương Nữ 18/12/1982 TP.HCM Y8VBE3

31 QT-172 Phạm Võ Thiên Phương Nữ 29/08/1992 TP.HCM Y8VBE3-15

32 QT-121 Trương Thanh Phương Nam 30/10/1991 Tiền Giang Y8VBE1

33 QT-132 Hồ Minh Siên Nam 13/09/1984 Long An Y8VBE2

34 QT-173 Nguyễn Minh Tâm Nam 10/09/1988 Long An Y8VBE3-15

35 QT-133 Phạm Duy Tân Nam 16/03/1988 Đăk Lăk Y8VBE2

36 QT-134 Phan Hồng Tân Nam 16/09/1986 Tiền Giang Y8VBE2

37 QT-174 Nguyễn Minh Thành Nam 01/12/1984 Long An Y8VBE3-15

38 QT-157 Nguyễn Chí Thiện Nam 16/11/1973 TP.HCM Y8VBE3

39 QT-158 Trương Thị Bé Thơ Nữ 22/08/1989 Bến Tre Y8VBE3

40 QT-159 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 26/10/1986 TP.HCM Y8VBE3

41 QT-175 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 31/10/1983 Lâm Đồng Y8VBE3-15

42 QT-176 Võ Minh Tiến Nam 01/03/1992 Đồng Tháp Y8VBE3-15

43 QT-116 Nguyễn Thị Châu Trầm Nữ 30/09/1995 Bình Thuận DD7A3

44 QT-160 Nguyễn Thị Sơn Trang Nữ 04/11/1995 Bình Định Y8VBE3

45 QT-135 Nguyễn Thanh Trong Nam 01/01/1988 Long An Y8VBE2

46 QT-161 Nguyễn Thị Bé Trúc Nữ 10/06/1995 Bến Tre Y8VBE3

47 QT-137 Nguyễn Anh Tuấn Nam 05/09/1983 Tiền Giang Y8VBE2

48 QT-162 Nguyễn Minh Tuấn Nam 06/09/1982 Đồng Tháp Y8VBE3

49 QT-163 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 12/02/1993 Đồng Nai Y8VBE3

50 QT-136 Trần Quốc Tuấn Nam 05/04/1988 Kiên Giang Y8VBE2

Số HS vắng : ……………… Tổng số tờ : ……………….

1. Ráp phách-Lên điểm:…………………………. Dò kiểm tra:……………………………..

1. Giám thị 1 ……………………………………           2. Giám thị 2 ……………………………………
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                TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

1 QT-116 Nguyễn Thị Châu Trầm Nữ 30/09/1995 Bình Thuận DD7A3

2 QT-104 Nguyễn Thị Bình Nhi Nữ 24/01/1996 Bến Tre DD7A3

3 QT-107 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 19/11/1996 TP.HCM DD7A2

4 QT-109 Đỗ Thị Huỳnh Như Nữ 14/11/1996 Long An DD7A3
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                   SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP HCM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

1 QT-139 Hứa Văn Tùng Nam 10/02/1989 An Giang Y8VBE2

2 QT-138 Ngô Thanh Tùng Nam 06/05/1988 Tiền Giang Y8VBE2

3 QT-164 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 05/11/1993 Quảng Bình Y8VBE3

4 QT-165 Trần Thị Kim Tuyết Nữ 27/03/1983 Bình Thuận Y8VBE3

5 QT-166 Võ Thị Ánh Tuyết Nữ 08/11/1977 TP.HCM Y8VBE3

6 QT-141 Đỗ Thị Bích Vân Nữ 10/08/1985 Bình Thuận Y8VBE2

7 QT-167 Lâm Thị Mỹ Vân Nữ 12/03/1976 TP.HCM Y8VBE3

8 QT-168 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 17/06/1980 Long An Y8VBE3

9 QT-140 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 15/12/1984 TP.HCM Y8VBE2

10 QT-142 Phạm Tấn Vinh Nam 24/09/1989 Bến Tre Y8VBE2

11 QT-143 Lê Quang Vũ Nam 06/02/1993 Gia Lai Y8VBE2

12 QT-169 Hoàng Thị Ngọc Yến Nữ 23/10/1985 TP.HCM Y8VBE3

Số HS hiện diện : …………. Tổng số bài : ………………

Số HS vắng : ……………… Tổng số tờ : ……………….
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